
STT Mã môn học Tên môn học Lớp HP

1 AUE0430 CAD/CAM/CAE/CNC trong sản xuất ô tô 53CNO

2 AUE0436 TT công nhân chuyên ngành Công nghệ ô tô 53CNO

3 AUE0437 TH chuyên sâu chẩn đoán ô tô 53CNO

4 AUE417 Đồ án ô tô DAMH

5 AUE419 Kỹ thuật ô tô chuyên dùng 53CNO

6 BAS0110 Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản CL15

7 BAS0110 Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản CL16

8 BAS109 Toán 2(Giải tích 1) BS

9 BAS205 Toán 3 (Giải tích 2) BS

10 BAS301 Nhiệt động lực học BS

11 BAS401 Cơ học Chất lỏng BS

12 ELE0449 Kỹ thuật chiếu sáng 52KTD

13 ELE0467 Đồ án Hệ thống điện II DAMH

14 ELE0524 Đồ án môn học hệ thống cung cấp điện DAMH

15 ELE0567 Đồ án TBĐ và ĐK thiết bị điện lạnh DAMH

16 ELE302 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 BS

17 ELE303 Cơ sở lý thuyết trường điện từ 52KTD

18 ELE308 Lý thuyết điều khiển tự động BS

19 ELE401 Cơ sở Truyền động điện BS

20 ELE411 Đồ án điện tử công suất DAMH

21 ELE420 Đồ án MH Điều khiển logic và PLC DAMH

22 ELE423 Đồ án môn học Lưới điện DAMH

23 ELE425 Đồ án môn học Nhà máy điện DAMH

24 ELE430 Đồ án điện dân dụng DAMH

25 ELE433 Đồ án Cơ sở truyền động điện DAMH

26 ELE505 Đồ án Bảo vệ rơle DAMH

27 ELE524 Đồ án Hệ thống cung cấp điện DAMH

28 ELE545 Đồ án Tổng hợp hệ điện cơ DAMH

29 ELE567 Đồ án TBĐ và ĐK thiết bị điện lạnh DAMH

30 FIM418 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép DAMH

31 FIM419 Đồ án kỹ thuật thi công DAMH

32 FIM560 Đồ án kết cấu thép DAMH

33 LAB0424 Thí nghiệm động cơ và ô tô 53CNO

34 MEC0110 Vẽ kỹ thuật cơ khí và Autocad 53CNO

35 MEC0350 Đồ án chi tiết máy DAMH

36 MEC0351 Nguyên lý máy 52CCM

37 MEC0358 Đồ án thiết kế robot công nghiệp DAMH

38 MEC0435 Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử DAMH

39 MEC204 Cơ kỹ thuật 1 BS
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40 MEC303 Nguyên lý máy BS

41 MEC316 Chi tiết máy BS

42 MEC317 Đồ án chi tiết máy DAMH

43 MEC412 Đồ án các hệ thống đo Cơ điện tử DAMH

44 MEC441 Công nghệ chế tạo máy 1 52CCM

45 MEC444 Đồ án Máy và dụng cụ DAMH

46 MEC446 Đồ án thiết kế máy và cơ cấu DAMH

47 MEC457 Đồ án thiết kế Rô bốt công nghiệp DAMH

48 MEC5100 ĐA Thiết kế hệ thống CĐT DAMH

49 MEC523 Đồ án Công nghệ Chế tạo máy DAMH

50 MEC524 Đồ án Dụng cụ cắt DAMH

51 MEC584 Đề án thiết kế DAMH

52 PED0306 Đồ án điều chỉnh tự động truyền động DAMH

53 PED306 Đồ án điều chỉnh tự động TĐĐ DAMH

54 PED424 Đồ án Điều khiển logic khả trình DAMH

55 TEE0337 Nguồn điện trong hệ thống điện tử - VT 52DTVT

56 TEE0487 Thực tập chuyên môn chuyên ngành KTĐT 53KTDT

57 TEE303 Kỹ thuật điện tử tương tự BS

58 TEE411 Kỹ thuật mạch điện tử BS

59 TEE429 Đồ án thiết kế mạch tích hợp số DAMH

60 TEE523 Đồ án Các HT Điện tử điển hình DAMH

61 W303XD WSH303 - Xưởng điện W303XD

62 W416DL WSH416 - Đo lường W416DL

63 W416DT WSH416 - Điện tử W416DT

64 W416MD WSH416 - Máy điện W416MD

65 W416TB WSH416 - Trang bị W416TB


